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Số: 1895/QĐ-UBND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 20 tháng 6 năm 2016


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết

của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Đồng Nai


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013  của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính;

Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về ban hành Quy chế phối hợp công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2084/TTr-SNN ngày 08 tháng 6 năm 2016,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền ngành giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Đồng Nai.
Trường hợp thủ tục hành chính công bố tại Quyết định này đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ thì áp dụng thực hiện theo quy định theo văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký; thay thế Quyết định số 1910/QĐ-UBND ngày 10/7/2015.
Điều 3. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm tổ chức niêm yết, công khai Bộ thủ tục hành chính này tại trụ sở làm việc, tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ của đơn vị; rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ, hủy bỏ theo văn bản pháp luật hiện hành và hướng dẫn tại Quyết định số 23/2014/QĐ-UBND ngày 27/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm in ấn, phát hành Bộ thủ tục hành chính đã được công bố đến các đơn vị theo thành phần nơi nhận của Quyết định này.

Điều 4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cập nhật thủ tục hành chính đã được công bố lên Phần mềm một cửa liên thông hiện đại cấp sở, cấp huyện, cấp xã và Cổng thông tin điện tử của tỉnh.

Sở Tư pháp có trách nhiệm cập nhật nội dung thủ tục hành chính đã được công bố tại Quyết định này lên Cơ sở dữ liệu Quốc gia của Chính phủ.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
	CHỦ TỊCH

Đinh Quốc Thái


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA

 ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y, 

THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

                 Kính gửi:………………………………………….
	Căn cứ theo Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 08 năm 2009 quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Tên cơ sở:………………………………………………………………………….

	Địa chỉ cơ sở:………………………………………………………………………

	Số điện thoại:………………………………
	Fax:…………………………......

	Chủ cơ sở:………………………………………………………………………….

	Địa chỉ thuờng trú:………………………………………………………………...

	Các sản phẩm kinh doanh:

( Thuốc dược phẩm        ( Vắc xin, chế phẩm sinh học       

( Hóa chất                       ( Các loại khác               

	Đề nghị quý đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản cho cơ sở chúng tôi.

Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký kiểm tra lần đầu):

a) Đơn đăng ký kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản.
b) Tờ trình về điều kiện kinh doanh.

c) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao có công chứng).

d) Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y; thuốc thú y thủy sản (bản sao có công chứng)./.


……, ngày….. tháng…..năm……

Đại diện cơ sở

(Ký tên và đóng dấu nếu có)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC

 THÚ Y, THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

Kính gửi:………………………………………..

Tên cơ sở đăng ký kiểm tra:………………………………………………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Số điện thoại: ……………………….Fax:…………………Email:…………….

Loại hình đăng ký kinh doanh:……………………………………………………

Xin giải trình điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản cụ thể như sau:

1. Cơ sở vật chất: (Mô tả kết cấu, diện tích quy mô cơ sở/cửa hàng, các khu vực trưng bày/bày bán)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Trang thiết bị: (Nêu đầy đủ tên, số lượng thiết bị phục vụ bảo quản thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản như tủ, quầy, kệ, ẩm kế, nhiệt kế, tủ lạnh,…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…
3. Hồ sơ sổ sách: (GCN đăng ký kinh doanh, chứng chỉ hành nghề, sổ sách theo dõi mua bán hàng,…)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Danh mục các mặt hàng kinh doanh tại cơ sở/cửa hàng

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…….., ngày… tháng… năm…..

Chủ cơ sở đăng ký kiểm tra

(Ký tên, đóng dấu nếu có)
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN

(Áp dụng cho các nhân viên, người hành nghề: Xét nghiệm, phẫu thuật, 

 chẩn đoán, kê đơn, trị bệnh, tiêm phòng thiến hoạn động vật)

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Tôi tên là: ....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh ………………………….. tại …………………………..

Số CMND………………… ngày cấp …………………Nơi cấp…………….

Hộ khẩu thường trú ………………………………………………………….. 

Địa điểm hành nghề:................................................................................….

....................................................................................................................…

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác đầy đủ vào mặt sau tờ đơn này).

 Loại hình hành nghề…………………………………………………………    Số chứng chỉ hành nghề ...............................................................................

Do  Chi cục  Thú y Đồng  Nai cấp ngày......... tháng.......... năm ............….

Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, sau khi chứng chỉ hành nghề thú y hết giá trị, muốn hoạt động phải tái đăng ký. Do vậy kính đề nghị quý cơ quan tiến hành thẩm định, tái đăng ký chứng chỉ hành nghề thú y cho tôi, để tôi hành nghề hợp pháp theo quy định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hành nghề tôi luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thú y, chấp hành sự điều động của các cấp tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương./.

	Kèm theo:  

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề                                   
- Giấy khám sức khỏe. (Từ cấp huyện trở lên)

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.                
        
	..................., ngày... tháng.... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ 
HÀNH NGHỀ KINH DOANH THUỐC THÚ Y,

 THUỐC THÚ Y THỦY SẢN 

(Áp dụng cho chủ cơ sở kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản)

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Họ tên (viết chữ in):......................................................................................

Ngày tháng năm sinh:........................... tại..................................................

Số CMND…………………ngày cấp …….………nơi cấp ………………….

Hộ khẩu thường trú ……………………………………………………………. 

Địa điểm kinh doanh :.................................................................................…

....................................................................................................................…

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác đầy đủ vào mặt sau tờ đơn này).

Số chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y ..........................................

Do Chi cục Thú y Đồng Nai cấp ngày......... tháng.......... năm ...........……..

Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, sau khi chứng chỉ hành nghề thú y hết giá trị, muốn hoạt động phải tái đăng ký. Do vậy kính đề nghị quý cơ quan tiến hành thẩm định, tái đăng ký chứng chỉ hành nghề thú y cho tôi, để tôi hành nghề hợp pháp theo quy định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hành nghề tôi luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thú y, chấp hành sự điều động của các cấp tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương./.                                                                                                                                                        

	Kèm theo:  

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề                                   
- Giấy khám sức khỏe. (Từ cấp huyện trở lên)

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.                
        
	..................., ngày... tháng.... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ 

HÀNH NGHỀ THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN 

                     (Áp dụng cho nhân viên bán hàng thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản) 

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Tôi tên là: ....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh ……………………….. tại ……………………………..

Số CMND…………………… ngày cấp ………………Nơi cấp……………..

Hộ khẩu thường trú …………………………………………………….……… 

Địa điểm hành nghề:.................................................................................…

....................................................................................................................…

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác đầy đủ vào mặt sau tờ đơn này).
Số chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y...............................

do Chi cục Thú y Đồng Nai cấp ngày............. tháng.......... năm .............……

Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, sau khi chứng chỉ hành nghề thú y hết giá trị, muốn hoạt động phải tái đăng ký. Do vậy kính đề nghị quý cơ quan tiến hành thẩm định, để tái đăng ký chứng chỉ hành nghề nhân viên bán hàng thuốc thú y cho tôi, để tôi hành nghề hợp pháp theo quy định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hành nghề tôi luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thú y, chấp hành sự điều động của các cấp tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương./.                                                                                                                                              

	Kèm theo:  

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề                                   
- Giấy khám sức khỏe. (Từ cấp huyện trở lên)

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.                
        
	..................., ngày... tháng.... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ TÁI ĐĂNG KÝ CHỨNG CHỈ

HÀNH NGHỀ THÚ Y, THÚ Y THỦY SẢN

(Áp dụng cho các cơ sở, người hành nghề: Xét nghiệm, phẫu thuật, chẩn đoán, kê đơn, trị bệnh, dịch vụ thú y thủy sản, tiêm phòng, thiến hoạn động vật)

Kính gửi: Chi cục Chăn nuôi và Thú y Đồng Nai

Tôi tên là: ....................................................................................................

Ngày tháng năm sinh ………………….. tại …………………………………
Số CMND………………………… ngày cấp ……………nơi cấp………….

Hộ khẩu thường trú ………………………………………………………….. 

Địa điểm hành nghề:................................................................................….

....................................................................................................................…

Sơ đồ mặt bằng (vẽ chính xác đầy đủ vào mặt sau tờ đơn này).

 Loại hình hành nghề…………………………………………………………    Số chứng chỉ hành nghề ...............................................................................

Do Chi cục Thú y Đồng Nai cấp ngày......... tháng.......... năm ............….

Theo quy định của Pháp lệnh Thú y, sau khi chứng chỉ hành nghề thú y hết giá trị, muốn hoạt động phải tái đăng ký. Do vậy kính đề nghị quý cơ quan tiến hành thẩm định, tái đăng ký chứng chỉ hành nghề thú y cho tôi, để tôi hành nghề hợp pháp theo quy định.

Tôi xin cam đoan trong quá trình hành nghề tôi luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về thú y, chấp hành sự điều động của các cấp tham gia phòng chống dịch bệnh tại địa phương./.                                                                                                                                                         

	Kèm theo:  

- Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề                                   
- Giấy khám sức khỏe. (Từ cấp huyện trở lên)

- 02 ảnh màu cỡ 4 x 6.                
        
	..................., ngày... tháng.... năm 20....

NGƯỜI ĐỀ NGHỊ

(Ký và ghi rõ họ tên)



Mẫu 05
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN GIA HẠN ĐĂNG KÝ KIỂM TRA 
ĐIỀU KIỆN KINH DOANH THUỐC THÚ Y,

 THUỐC THÚ Y THỦY SẢN

                 Kính gửi:………………………………………….
	Căn cứ theo Thông tư số 51/2009/TT-BNNPTNT ngày 21 tháng 8 năm 2009 quy định kiểm tra, chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất dùng trong thú y, thú y thủy sản của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

	Tên cơ sở:………………………………………………………………………….

	Địa chỉ cơ sở:………………………………………………………………………

	Số điện thoại:………………………………
	Fax:…………………………......

	Chủ cơ sở:………………………………………………………………………….

	Địa chỉ thuờng trú:………………………………………………………………...



	Các sản phẩm kinh doanh:

         ( Thuốc dược phẩm        ( Vắc xin, chế phẩm sinh học       

         ( Hóa chất                       ( Các loại khác               

	Đề nghị quý đơn vị tiến hành kiểm tra cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản cho cơ sở chúng tôi.

Hồ sơ gửi kèm (đối với đăng ký gia hạn kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản):

a) Đơn đăng ký gia hạn kiểm tra điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản;

b) Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc thú y, thuốc thú y thủy sản đã được cấp./.


……, ngày….. tháng…..năm……

Đại diện cơ sở

(Ký tên và đóng dấu nếu có)
Mẫu 05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                    GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN VỆ SINH THÚ Y

                                            Số:................../ĐK-KTVST

             Kính gửi: ..............……….…........……............................................
Họ tên chủ cơ sở (hoặc người đại diện): .......…………….................……..........…....

Địa chỉ giao dịch: ...............................................….........…..............………...............

Chứng minh nhân dân số: …………………… Cấp ngày…..../…../….….. tại………

Điện thoại: ............................. Fax: ............................ Email: ..………........………....

Đề nghị quý cơ quan kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y đối với cơ sở (1):

1. Cơ sở chăn nuôi động vật.

   Loại động vật: ……………………………………………….. Số lượng: ……..…..

2. Cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống.

   Loại động vật: ……………………………….. Số lượng: …..…..............................

3. Cơ sở cách ly kiểm dịch động vật.

   Loại động vật: ……………………………….. Số lượng: ………..…...…….........

4. Cơ sở cách ly kiểm dịch sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ………………… Khối lượng: …..………...…...............

5. Nơi tập trung, bốc xếp động vật/sản phẩm động vật.

6. Cơ sở giết mổ động vật.

   Loại động vật: …………………………. Công suất giết mổ: ……....……con/ngày

7. Cơ sở sơ chế sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: ……………         Công suất: ……..…….tấn/ngày

8. Cơ sở bảo quản sản phẩm động vật.

   Loại sản phẩm động vật: …………………… Công suất: …….……….tấn.............

9. Cơ sở kinh doanh động vật/sản phẩm động vật.

   Loại động vật/sản phẩm động vật: ………………………………….…….............

Địa điểm cơ sở: …….……………………….…………..………….…….…….........

Đăng ký kinh doanh /Giấy phép đầu tư số: …………………. Cấp tại ………….......

Mục đích sử dụng:


 Tiêu thụ nội địa


  Phục vụ xuất khẩu

Dự kiến thời gian cơ sở bắt đầu hoạt động: Ngày.…….../…….../ …..….....

Tôi xin cam đoan việc khai báo trên hoàn toàn đúng sự thật./.
	    Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THÚ Y 

Đồng ý kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y cơ sở ………………………(2) ……………………....

Thời gian kiểm tra: … giờ, ngày......../....../ …......

Vào Sổ đăng ký số ............. ngày......../....../ …......

                           NGƯỜI KIỂM TRA

(Ký, ghi rõ họ tên)
	Đăng ký tại ...................................... 

Ngày .…...... tháng ....... năm ...........

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Mẫu 01
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN
 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN

Số:................../ĐK-KDNĐ

                         Kính gửi: ..............…………….................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…......................….

Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…

Chứng minh nhân dân số: ………………… Cấp ngày……../..…./……. tại…………

Điện thoại: ………...………. Fax: ………...….….. Email: ………….………………

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I. ĐỘNG VẬT
	Loại động vật
	Giống
	Tuổi
	Tính biệt
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	Đực
	Cái
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): ……………………………………………………………

Nơi xuất phát: …………………………………...………………….…………………

Tình trạng sức khỏe động vật: ………………………………………………………

......................................................................…...............................…...........................

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..………………

………………………………….. theo Quyết định số …/……… ngày…/…../……. của …………(1)………………(nếu có).

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1. ………………………  Kết quả xét nghiệm số ….../…… …ngày ..…../……/ …..
2. ………………………  Kết quả xét nghiệm số …./……….. ngày ..…../……/ …...

3.………………………  Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../ …/ ……..

4.………………………  Kết quả xét nghiệm số ….../………. ngày ..…../……/ …..

5. ………………………  Kết quả xét nghiệm số ….../………. ngày ..…../……/ …..
Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):

1. ………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …..

2. ……………………………...……………….. tiêm phòng ngày …….../……/ …...

3. …………………………………...………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...

4.………………………………………...…….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...

5.……………………………..……………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...

II. SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
	Tên hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng (2)
	Khối lượng (kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………...…………………………….…

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo Kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của …….……(3) ….…..………. (nếu có).

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………...……………...

III. CÁC THÔNG TIN KHÁC
Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………………

Địa chỉ: …….....…………...………......……………...…………...…..…..…………..

Điện thoại: ………………………………. Fax: ………………………………….…

Nơi đến (cuối cùng): ……………………………..…………...………..……………

Phương tiện vận chuyển: ...……………...………...…….………...…….….………...

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1. ……...……………………………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…

2.……...……………………………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…

3. …….……...……………………...… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..………..…

Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………...….

...……………...……………………...…………...……………...…………...………..

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………….........……

Địa điểm kiểm dịch: ...………………..……...……………...……………………...…

Thời gian kiểm dịch: ...……………...……….……………...………….…………..…


Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............

......................................................................……............

……… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 

Vào Sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...….

               KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

                           (Ký, ghi rõ họ tên)


	Đăng ký tại ................….........

Ngày..... .tháng..... .năm ….….                                                      

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Mẫu 15a

	CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y       TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH
SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA NGOÀI TỈNH

Số:..................../CN-KDSPĐVNT

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................................................

Địa chỉ giao dịch: ..........................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ................................. Cấp ngày: ......./...../...... tại: ...............

Điện thoại: ............................... Fax: ........................... Email: .....................................

Vận chuyển số sản phẩm động vật sau:

	Loại hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng (1)
	Khối lượng (kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): ...............................................................................................

Tên cơ sở sản xuất, sơ chế, bảo quản: ...........................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: ...................................................................................

Địa chỉ: ..........................................................................................................................

Điện thoại: ............................... Fax: ........................... Email: .....................................

Nơi đến cuối cùng: ........................................................................................................

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1. ........................................ Số lượng: .................................. Khối lượng: ..................

2. ........................................ Số lượng: .................................. Khối lượng: ..................

3. ........................................ Số lượng: .................................. Khối lượng: ..................

Phương tiện vận chuyển: ................................... Biển kiểm soát ..................................

Điều kiện bảo quản hàng khi vận chuyển: ....................................................................

Các vận dụng khác có liên quan: ..................................................................................

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Tôi kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:

1. Sản phẩm động vật trên được lấy từ động vật khỏe mạnh/xuất phát từ vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh và được giết mổ, sơ chế, bảo quản đảm bảo các yêu cầu vệ sinh thú y theo quy định;

2. Sản phẩm động vật trên đã được kiểm tra các chỉ tiêu vệ sinh thú y tại Kết quả xét nghiệm số:.... / ....... ngày......../....../ ........ của ..................(2)........... (gửi kèm bản sao, nếu có).

3. Sản phẩm động vật trên đáp ứng các yêu cầu sau:  ..................................................

........................................................................................................................................

4. Sản phẩm động vật đã được khử trùng tiêu độc bằng ..........................nồng độ ............ (nếu có).

5. Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng .........................................nồng độ ....................

	Giấy có giá trị đến ngày....../....../............ 
	Cấp tại........................., ngày....../....../............
KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)


- (1): Số lượng kiện, thùng, hộp, ...

- (2): Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.

Mẫu 01
Giấy đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật vận chuyển ra khỏi huyện

(Ban hành kèm theo Quyết định số 86/2005/QĐ-BNN

 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐĂNG KÝ KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT,

SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA KHỎI HUYỆN

Số:................../ĐK-KDNĐ

                         Kính gửi: ..............……………..................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ........................................…......................….

Địa chỉ giao dịch: …………………………………...…………………………...…

Chứng minh nhân dân số: …………… Cấp ngày……../..…./…….….. tại…………

Điện thoại: ………...……. Fax: ………...…….….. Email: ………….………………

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

I. ĐỘNG VẬT
	Loại động vật
	Giống
	Tuổi
	Tính biệt
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	Đực
	Cái
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………......………………………

Nơi xuất phát: …………………………………...……………………………………

Tình trạng sức khỏe động vật: ………………………………………………………

......................................................................…...............................…...........................

Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với bệnh: ………..…………………………………………………………….. theo Quyết định số …/……… ngày……/…../……. của ……………(1)…………………(nếu có).

Số động vật trên đã được xét nghiệm các bệnh sau (nếu có):

1. ………………………  Kết quả xét nghiệm số ….../…… …ngày ..…../……/…...

2. ………………………  Kết quả xét nghiệm số …./……….. ngày ..…../……/ …...

3. ………………………  Kết quả xét nghiệm số …../………. ngày ..…../ …/ ……..

4. ………………………  Kết quả xét nghiệm số ….../………. ngày ..…../……/ …..

5. ………………………  Kết quả xét nghiệm số ….../………. ngày ..…../……/ …..
Số động vật trên đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh sau (loại vắc xin, nơi sản xuất):

1. ………………………………...…………….. tiêm phòng ngày …...…./……/ …..

2. ……………………………...……………….. tiêm phòng ngày …….../……/ …...

3. …………………………………...………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...

4. ………………………………………...…….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...

5. ……………………………..……………….. tiêm phòng ngày …..…./……/ …...

II. SẢN PHẨM ĐỘNG VẬT
	Tên hàng
	Quy cách đóng gói
	Số lượng (2)
	Khối lượng (kg)
	Mục đích sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): …………………………………...…………………………….…

Số sản phẩm động vật trên đã được xét nghiệm các chỉ tiêu vệ sinh thú y theo Kết quả xét nghiệm số ………/……… ngày….…/….../ ......…. của …….……(3) ….…..………. (nếu có).

Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất: ………………………………………………………….

Điện thoại: …………………………………. Fax: …………………...……………...

III. CÁC THÔNG TIN KHÁC
Tên tổ chức, cá nhân nhập hàng: ……………………………………………………

Địa chỉ: …….....…………...………......……………...…………...…..…..…………..

Điện thoại: ………………………………. Fax: ………………………………….…

Nơi đến (cuối cùng): …………………….………..…………...………..……………

Phương tiện vận chuyển: ...……………...………...…….………...…….….………...

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1. ……...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…

2. ……...……………...……………… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ……..…

3. …….……...……...……………...… Số lượng: ……...…… Khối lượng: ….…….

Điều kiện bảo quản hàng trong quá trình vận chuyển: ...………………..……………

Các vật dụng khác liên quan kèm theo: ...……………...………………………...….

...……………...…………..………...…………...……………...…………...………..

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...………………………….........……

Địa điểm kiểm dịch: ...………………..……...……………...……………………...…

Thời gian kiểm dịch: ...……………...……….……………...………….…………..…


Tôi xin cam đoan việc đăng ký trên hoàn toàn đúng sự thật và cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH ĐỘNG VẬT
Đồng ý kiểm dịch tại địa điểm.................….…...............

......................................................................……............

……… vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 

Vào Sổ đăng ký số ...........…... ngày…...../ ......./ …...
               KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

                           (Ký, ghi rõ họ tên)


	Đăng ký tại ................................

Ngày...... tháng..... năm …...….                                                      

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

      (Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Mẫu 14a

	CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y       TỈNH ĐỒNG NAI


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH
ĐỘNG VẬT VẬN CHUYỂN RA NGOÀI TỈNH

Số:..................../CN-KDĐVNT

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ............................................................................

Địa chỉ giao dịch: ...............................................................................................................

Chứng minh nhân dân số: ..................................... Cấp ngày: ......../...../...... tại: ...............

Điện thoại: .................................... Fax: ........................... Email: .....................................

Vận chuyển số động vật sau:

	Loại động vật
	Tuổi (1)
	Tính biệt
	Số lượng (con)
	Mục đích sử dụng

	
	
	Đực
	Cái
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	Tổng số
	
	
	
	
	


Tổng số (viết bằng chữ): ....................................................................................................

Nơi xuất phát: .....................................................................................................................

Nơi đến cuối cùng: .............................................................................................................

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1. .............................................. Số lượng: .........................................................................

2. .............................................. Số lượng: .........................................................................

3. .............................................. Số lượng: .........................................................................

Phương tiện vận chuyển: ........................................ Biển kiểm soát ..................................

Các vận dụng khác có liên quan: .......................................................................................

CHỨNG NHẬN KIỂM DỊCH

Tôi, kiểm dịch viên động vật ký tên dưới đây chứng nhận:

1. Số động vật trên xuất phát từ vùng/cơ sở an toàn với các bệnh: ....................................

.............................................................................................................................................

2. Số động vật trên không có triệu chứng lâm sàng của bệnh truyền nhiễm khi xuất phát;

3. Động vật đã được xét nghiệm và có kết quả âm tính với các bệnh: ...............................

...........................................................................tại Kết quả xét nghiệm số: ......../.............. ngày ......../....../....... của ................................(2)........................(gửi kèm theo bản sao, nếu có).

4. Động vật đã được tiêm phòng vắc xin với các bệnh:                    

- .................................................................................. tiêm phòng ngày ......../......./..........

- .................................................................................. tiêm phòng ngày ......../......./..........

- .................................................................................. tiêm phòng ngày ......../......./..........

- .................................................................................. tiêm phòng ngày ......../......./..........

5. Phương tiện vận chuyển, các vật dụng khác có liên quan kèm theo đảm bảo yêu cầu vệ sinh thú y, đã được khử trùng tiêu độc bằng .........................................nồng độ ....................

	Giấy có giá trị đến ngày....../....../............ 
	Cấp tại........................., ngày....../....../............
KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT
(Ký, ghi rõ họ tên)


- (1): Đối với động vật làm giống

- (2): Tên cơ quan trả lời kết quả xét nghiệm.

Phụ lục 1A

(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Xây dựng vùng an toàn dịch bệnh động vật
 
 
Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Đại diện3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Điện thoại: . . . . . . . . . . . .Fax: . . . . . . 

Xin đăng ký xây dựng vùng, cơ sở ATDB: . .(tên vùng, cơ sở chăn nuôi) . . . 

Quy mô4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

An toàn về bệnh5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật là. . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

 

...........,  ngày...  tháng...  năm 20...
Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)6
 
Theo Điều 11, 12 của Quy định này.

2 Theo Điều 11 của Quy định này. 

3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi.

4 Theo Điều 1 của Quy định này.

 

 Phụ lục 1B
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)
 
                   
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ
Xây dựng cơ sở an toàn dịch bệnh động vật
 
 
Kính gửi:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Tên tôi là2: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Chức vụ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Đại diện3: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Điện thoại: . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . .Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Đề nghị đăng ký xây dựngcơ sở ATDB: . .(tên cơ sở chăn nuôi) . . . . . . . . . . . 
Quy mô4: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
An toàn về bệnh5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .đối với loài động vật là. . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . 

 

...........,  ngày...  tháng...  năm 20...
Người làm đơn

(Ký tên, đóng dấu)6
 

Theo Điều 11, 12 của Quy định này.
2 Theo Điều 11 của Quy định này.
3 Tên cơ quan của người làm đơn hoặc tên cơ sở chăn nuôi.
4 Theo Điều 1 của Quy định này.
5 Theo Điều 1 của Quy định này.
6 Ghi rõ họ tên, đóng dấu (đối với cơ sở có sử dụng con dấu).
Phụ lục 4a
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 

Về điều kiện vùng an toàn dịch bệnh1 

Tên vùng ATDB: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Mô tả vùng ATDB2
1.1. Địa điểm vùng ATDB

1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội

1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi

2. Hoạt động thú y trong vùng ATDB

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong vùng ATDB

2.2. Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng vùng ATDB./.
. . . . . . . ., ngày      tháng      năm 20

Đại diện vùng ATDB

(Ký tên, đóng dấu)
1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng vùng ATDB.

2 Theo 2.2 Phần III hướng dẫn thực hiện.

Phụ lục 4b
(Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2008/QĐ-BNN ngày 26 tháng 5 năm 2008)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 

Về điều kiện cơ sở an toàn dịch bệnh1 

Họ và tên chủ cơ sở: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Địa chỉ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Điện thoại . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1. Mô tả cơ sở ATDB2
1.1. Địa điểm cơ sở ATDB

1.2. Địa lý tự nhiên - kinh tế - xã hội

1.3. Đặc điểm sản xuất chăn nuôi

2. Hoạt động thú y trong cơ sở ATDB

2.1. Thực trạng về tổ chức, quản lý, hoạt động thú y trong cơ sở ATDB

2.2 Kế hoạch về thú y để thực hiện việc xây dựng cơ sở ATDB./.
. . . . . . . ., ngày      tháng      năm 20

Đại diện cơ sở ATDB

(Ký tên, đóng dấu)
1 Gửi kèm đơn xin đăng ký xây dựng cơ sở ATDB.
2 Theo Điều 10 Chương III của bản Quy định này.
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                             ………, ngày……tháng……năm 20

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi: ……………………..……………………….

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………
……………………………………………………………………………………
2. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: …………………………………………..

……………………………………………………………………………………
3. Điện thoại ……..………..Fax …..…………….. Email……………....……..

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: ………………………...

…………………………………………………………………………………….

5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh: ………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….


Đề nghị……………………………………………….……………cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 


Lý do xin cấp lại: …………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………….

Đại diện cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

-
-

-
-

-

Phụ lục VII

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                               ………, ngày……tháng…….năm …

BẢN THUYẾT MINH

Điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm của cơ sở

I. THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  ………………………………………………

2. Mã số (nếu có): ………………………………………………………………...

3. Địa chỉ: ………………………………………………………………………...

4. Điện thoại:  ……………….. Fax:  ……………….. Email: …………………..

5. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN Nhà nước


      DN 100% vốn nước ngoài  
   

DN liên doanh với nước ngoài  
   
DN cổ phần 



 

DN tư nhân 



 
Khác   …………………….







(ghi rõ loại hình)

6. Năm bắt đầu hoạt động: ………………………………………………………

7. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: …………………….

……………………………………………………………………………………

8. Công suất thiết kế: …………………………………………………………….

9. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 03 năm trở lại đây): ………………..

…………………………………………………………………………………….

10. Thị trường tiêu thụ chính: …………………………………………………….

…………………………………………………………………………………….

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM

	TT
	Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh
	Nguyên liệu/ sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh
	Cách thức đóng gói

và thông tin ghi trên bao bì

	
	
	Tên nguyên liệu/sản phẩm
	Nguồn gốc/xuất xứ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh……….. m2 , trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/sản phẩm:  ……………   m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh:   ….……………………   m2

+ Khu vực đóng gói thành phẩm:   ……………………….  m2

+ Khu vực/kho bảo quản thành phẩm:   …………………. m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác:   …….……………   m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính
	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu

sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:


Nước máy công cộng      □                 
Nước giếng khoan  □


Hệ thống xử lý:       Có    □                  Không

 □

Phương pháp xử lý: ……………………………………………………….

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):


Tự sản xuất
□



Mua ngoài    □

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá:……………………………..

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý: …………………………………………..

…………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………….

5. Người sản xuất, kinh doanh 
- Tổng số: ………………. người, trong đó:


+ Lao động trực tiếp: …………….người.


+ Lao động gián tiếp: …………… người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

- Tập huấn kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị… 

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh:……… người; trong đó …….. của cơ sở và ……… đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng
	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích

sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….)

9. Phòng kiểm nghiệm

 - Của cơ sở  □

Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: ………

……………………………………………………………………………………

- Thuê ngoài
 □

Tên những PKN gửi phân tích: ………………………

……………………………………………………………………………………

10. Những thông tin khác

Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)




CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


GIẤY CHỨNG NHẬN

CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

CERTIFICATE

OF COMPLIANCE WITH FOOD SAFETY REGULATIONS

CHI CỤC THÚ Y ĐỒNG NAI

CHỨNG NHẬN
    Cơ sở/Establishment:

    Mã số/Approval number:

Địa chỉ/Address:

    Điện thoại/Tel:                                                Fax:

Đủ điều kiện an toàn thực phẩm để sản xuất kinh doanh sản phẩm:

Has been found to be in compliance with food safety regulations for following products:

    1. ..............................................................................................................

    2. ..............................................................................................................

    3. ..............................................................................................................

    Số cấp/Number:             /2013/NNPTNT- ĐN

    Có hiệu lực đến ngày:           tháng          năm            .

Valid until (date/month/year)

Và thay thế Giấy chứng nhận số:                        cấp ngày       tháng     năm  

And replaces The Certificate No:                       issued on (day/month/year)

................., ngày       tháng      năm 201  , day/month/year

                                                                                  CHI CỤC TRƯỞNG

Mẫu 1a

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ 
Xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm
Kính gửi: ………………………………………………..

Tên tổ chức/doanh nghiệp/cá nhân ………………………………………………

…………………………………………………………………………………….

Giấy CNĐKDN/VPĐD (hoặc CMTND đối với cá nhân) số …………………….

cấp ngày ….. tháng ….. năm ………, nơi cấp …………………………………...

…………………………………………………………………………………….

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Điện thoại ………………… Số Fax  ………..…… E-mail ……………………..

Sau khi nghiên cứu tài liệu quy định kiến thức về an toàn thực phẩm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành, chúng tôi/tôi đã hiểu rõ các quy định và nội dung của tài liệu. 

Nay đề nghị quý cơ quan tổ chức đánh giá, xác nhận kiến thức cho chúng tôi/tôi theo nội dung của tài liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành.
(danh sách gửi kèm theo Mẫu đơn này)./.
	  
	…………………., ngày… tháng… năm ……
Đại diện tổ chức/cá nhân
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


 

Ghi chú: * chọn 01 trong 03 cơ quan: Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Công Thương. 

Mẫu 1b

DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG THAM GIA XÁC NHẬN 

KIẾN THỨC AN TOÀN THỰC PHẨM
(Kèm theo đơn đề nghị xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm của ………………………………………………..….. )

	TT
	Họ và tên
	Nam
	Nữ
	Số CMTND
	Ngày, tháng, năm cấp
	Nơi cấp

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


	
	........................., ngày….. tháng… năm……
Đại diện tổ chức xác nhận
(Ký ghi rõ họ, tên và đóng dấu)


	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc




GIẤY XÁC NHẬN KIẾN THỨC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM
Số:       /20...../XNTH-CCTY

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BTC và nội dung, tài liệu kiến thức an toàn thực phẩm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Chi cục Chăn nuôi và Thú y xác nhận các ông/bà thuộc tổ chức:
Tên tổ chức/cá nhân: …………………………………………………………….

Địa chỉ: ……………………………………………………………………….…..

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện/CMTND số …………………………………………. cấp ngày …………………………… nơi cấp: …………………………………...

Điện thoại: …………………… Fax: …….……….. Mail: …….………………..

(có tên trong danh sách kèm theo Giấy này) có kiến thức cơ bản về an toàn thực phẩm theo quy định hiện hành.
Giấy này có giá trị hết ngày ….. tháng .... năm ………………

 

	 
	…………., ngày… tháng ….. năm …..
CHI CỤC TRƯỞNG


	Tên tổ chức, cá nhân

Số: ……/………
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày… tháng… năm…….


ĐƠN ĐỀ NGHỊ XÁC NHẬN 

NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Kính gửi: ……………………………………………

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Số điện thoại: ……………… Fax: ……………… E-mail: ………………….….

Số giấy phép hoạt động: …………………………………………………………

Họ tên và số điện thoại người chịu trách nhiệm đăng ký hồ sơ: …………………

Kính đề nghị .......................................................................................................... xem xét và xác nhận nội dung quảng cáo đối với thức ăn chăn nuôi sau:

	STT
	Tên thức ăn chăn nuôi
	Ký mã hiệu/mã số sản phẩm
	Mã số công nhận
	Tên, địa chỉ nhà sản xuất
	Phương tiện quảng cáo

	1.
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


Chúng tôi cam kết sẽ quảng cáo đúng nội dung được xác nhận, tuân thủ các quy định của văn bản quy phạm pháp luật trên và các quy định khác của pháp luật về quảng cáo. Nếu quảng cáo sai nội dung được xác nhận chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật./.
	  
	Đại diện tổ chức, cá nhân
(Ký tên, đóng dấu)


	SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐỒNG NAI

CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

…......., ngày      tháng      năm 20…


GIẤY XÁC NHẬN

NỘI DUNG QUẢNG CÁO THỨC ĂN CHĂN NUÔI
Số:        /20…/XNQC-CCTY

CHI CỤC TRƯỞNG CHI CỤC CHĂN NUÔI VÀ THÚ Y ĐỒNG NAI

XÁC NHẬN

Tên tổ chức, cá nhân đề nghị xác nhận nội dung quảng cáo: ……………………

Địa chỉ: …………………………………………………………………………...

Số điện thoại: ……………… Fax: …………… E-mail: ………………...………

Có nội dung quảng cáo các thức ăn chăn nuôi trong bảng dưới đây phù hợp với quy định hiện hành.
	STT
	Tên thức ăn chăn nuôi
	Ký mã hiệu/mã số sản phẩm
	Mã số công nhận
	Tên, địa chỉ nhà sản xuất
	Phương tiện quảng cáo

	1.
	 
	 
	 
	 
	 

	…
	 
	 
	 
	 
	 


Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm quảng cáo thức ăn chăn nuôi đúng nội dung đã được xác nhận./.
	
	CHI CỤC TRƯỞNG


 
* Nội dung quảng cáo được đính kèm Giấy xác nhận này.
Phụ lục 13

MẪU BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN CÔNG BỐ HỢP QUY

Số .............

Tên tổ chức, cá nhân:...............................................................................................

Địa chỉ:.....................................................................................................................

Điện thoại:......................................Fax:....................................................................

E-mail.......................................................................................................................

CÔNG BỐ:

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật,…)

.................................................................................................................................
................................................................................................................................
Phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật (số hiệu, ký hiệu, tên gọi)

.................................................................................................................................
................................................................................................................................
Thông tin bổ sung (căn cứ công bố hợp quy, phương thức đánh giá hợp quy...):

..................................................................................................................................

.................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................

.............., ngày......tháng........năm..........

Đại diện tổ chức, cá nhân

(Ký tên, chức vụ, đóng đấu)



Phụ lục 14

MẪU KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số 55/2012/TT-BNNPTNT ngày 31 tháng 10 
năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT CHẤT LƯỢNG

Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường:....................................................
	Các quá trình sản xuất cụ thể
	Kế hoạch kiểm soát chất lượng

	
	Các chỉ tiêu kiểm soát
	Quy định kỹ thuật
	Tần suất lấy mẫu/cỡ mẫu
	Thiết bị thử nghiệm/

kiểm tra
	Phương pháp thử/
kiểm tra
	Biểu ghi chép
	Ghi chú

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)
	(7)
	(8)

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	............., ngày....... tháng ........ năm .....

Đại diện doanh nghiệp

(Ký tên, đóng dấu)


Phụ lục II.a

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS
(Ban hành kèm theo Thông tư số 63/TT-BNNPTNT 

ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


	Tên tổ chức
Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày… tháng… năm…….


Kính gửi: [Tên cơ quan cấp CFS]

 
            Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu, [Tên tổ chức/thương nhân] đề nghị [Tên cơ quan cấp CFS] cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi sản xuất, kinh doanh của [Tên tổ chức] như sau:  

	TT
	Tên sản phẩm
	Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn
	Thành phần, hàm lượng hoạt chất (nếu có)
	Nước nhập khẩu

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


 Các giấy tờ kèm theo (đề nghị đánh dấu √ nếu có): 
	TT
	Tên loại giấy tờ
	Có (√)

	1
	Hồ sơ thương nhân
	

	2
	Bản sao có chứng thực xác nhận công bố hợp chuẩn, hoặc công bố hợp quy phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
	

	3
	Yêu cầu của cơ quan thẩm quyền nước nhập khẩu/nhà nhập khẩu (nếu có)
	


Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã kê khai và của các tài liệu trong hồ sơ./.
(Người đại diện theo pháp luật hoặc người
được ủy quyền của tổ chức ký và đóng dấu)
Phụ lục II

ĐĂNG KÝ MẪU CHỮ KÝ CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN KÝ 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP CFS VÀ MẪU CON DẤU CỦA THƯƠNG NHÂN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg 

 ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)

........., ngày.......tháng........năm..........
Kính gửi: ............................................................... (tên của tổ chức cấp CFS)

Công ty: ..................................................................... (tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: .................................................................. (địa chỉ của doanh nghiệp)

1. Đề nghị được đăng ký các cá nhân của doanh nghiệp có tên, mẫu chữ ký và dấu dưới đây:
	TT
	Họ và tên
	Chức vụ
	Mẫu chữ ký
	Mẫu dấu

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


có thẩm quyền hoặc được ủy quyền ký trên đơn đề nghị cấp mẫu CFS.

2. Đăng ký các cá nhân có tên dưới đây: 

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Phòng (công ty)
	Số chứng minh thư

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


được ủy quyền tới liên hệ cấp CFS tại ... (tên của tổ chức cấp CFS).

Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký, ủy quyền này./.
          CÔNG TY ...........................

                                             (Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp 

                                             hoặc người được ủy quyền)

                  (Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục III

DANH MỤC CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT CỦA THƯƠNG NHÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 10/2010/QĐ-TTg 

 ngày 10 tháng 02 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ)


......., ngày.......tháng........năm..........
Kính gửi: ………………………………….....(tên của cơ quan cấp CFS)

Công ty: ....................................................................... (tên doanh nghiệp)

Địa chỉ: ............................................................(địa chỉ của doanh nghiệp)

Đề nghị được đăng ký các cơ sở sản xuất hàng xuất khẩu của doanh nghiệp chúng tôi như sau: 

	TT
	Tên, địa chỉ, điện thoại, fax của cơ sở
	Phụ trách cơ sở
	Diện tích nhà xưởng
	Mặt hàng sản xuất để xuất khẩu

(ghi riêng từng dòng cho mỗi mặt hàng)

	
	
	
	
	Tên hàng
	Số lượng công nhân
	Số lượng máy móc
	Công suất

theo tháng

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc đăng ký này./.
CÔNG TY ...........................

(Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp
hoặc người được ủy quyền)

(Ký tên, đóng dấu)

Phụ lục II.b

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP LẠI CFS
(Ban hành kèm theo Thông tư  số 63/TT-BNNPTNT 

ngày 01/11/2010 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn)


	Tên tổ chức
Địa chỉ:.............................

Số điện thoại:....................

Số fax:................................

Email: ...............................
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……….., ngày… tháng… năm…….


Kính gửi: [Tên cơ quan cấp CFS]

 
            Để đáp ứng yêu cầu của nước nhập khẩu,  [Tên tổ chức/thương nhân] đề nghị [Tên cơ quan cấp CFS] cấp lại giấy chứng nhận lưu hành tự do (CFS) đối với các sản phẩm, hàng hóa thuộc phạm vi sản xuất, kinh doanh của [Tên tổ chức] như sau:  
 
	TT
	Tên sản phẩm
	Số hiệu tiêu chuẩn/quy chuẩn
	Thành phần, hàm lượng hoạt chất (nếu có)
	Nước nhập khẩu
	Số và ngày cấp của CFS gốc

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	


 



[Tên tổ chức/tôi đối với cá nhân] đề nghị [Tên cơ quan cấp CFS] cấp lại CFS cho các sản phẩm, hàng hóa trên. 

Lý do: (Đánh dấu √ vào các ô tương ứng)

  (  Mất              (  Thất lạc                ( Hư hỏng                         (  Có sai sót 
Tôi xin chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về tính xác thực của các thông tin đã kê khai./.  
(Người đại diện theo pháp luật hoặc người
được ủy quyền của tổ chức ký và đóng dấu)
Mẫu 01


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY KHAI BÁO KIỂM DỊCH THỦY SẢN,

 SẢN PHẨM THỦY SẢN VẬN CHUYỂN TRONG NƯỚC

Số:................../ĐK-KDTS

            Kính gửi: ..............……………......................................................

Họ tên chủ hàng (hoặc người đại diện): ....................….........................................

Địa chỉ giao dịch: …………………...……………..…...…………………...…..

Điện thoại: ……….……….…. Di động: ………………… Fax: ……….….….. 

Đề nghị được làm thủ tục kiểm dịch số hàng sau:

	STT
	Tên thương mại
	Tên khoa học
	Kích thước cá thể/dạng sản phẩm
	Số lượng/

Trọng lượng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	Tổng số
	


Mục đích sử dụng:………………..……………......……….....…………………....

Quy cách đóng gói/bảo quản: ………….……….…….. Số lượng bao gói: .....…
Tên, địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh con giống/nuôi trồng/sơ chế/bảo quản: ...……………...…………...……………...…………...……………...…………...

Điện thoại: …………………………. Fax: …………………………….....…….

Tên tổ chức, cá nhân nhận hàng: ……………………………..…..…………….

Địa chỉ: …….....…………...…...…………...…………...……….…………..…..

Điện thoại: ………………………………. Fax: ………………….…………….

Nơi đến cuối cùng: ……………………………………………………………….

Nơi giao hàng trong quá trình vận chuyển (nếu có):

1. ……………..………………...….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……...

2. ……………………..………...….……Số lượng:……..… Trọng lượng: ……...

Phương tiện vận chuyển: ...……………...…….………...…….….………...……

Các giấy tờ liên quan kèm theo: ...……………...…… ..………….........………..

Địa điểm kiểm dịch: …...………..…………...…………...………..………...…...

Thời gian kiểm dịch: ...……………...………….…..………… ….………..…….


Chúng tôi cam kết chấp hành đúng pháp luật thú y./.
	Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN KIỂM DỊCH 
ĐỘNG VẬT
Đồng ý kiểm dịch tại: ...................…...............

vào hồi ….. giờ…... ngày ........./......./ …...…. 

Vào Sổ đăng ký số......…...ngày…...../......./ .….


KIỂM DỊCH VIÊN ĐỘNG VẬT 

	Đăng ký tại ..............................

    Ngày.......tháng.......năm…...….                                                      

TỔ CHỨC/CÁ NHÂN ĐĂNG KÝ

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)




Mẫu CCHN-1
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                       ........, ngày….. tháng …. năm 20...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp chứng chỉ hành nghề lần đầu

Kính gửi: .....................................
Họ và tên: 


Ngày, tháng, năm sinh: 


Chỗ ở hiện nay:


Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………………………………….………

Ngày cấp:……………………….Nơi cấp:…………………………………..…….

Điện thoại: ......................... Email (nếu có): 


Văn bằng chuyên môn:


Lĩnh vực đề nghị cấp hành nghề:………………………………………………….

Hành nghề tại cơ sở: ………………………………………………………………

Tôi xin gửi kèm theo Đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

	1.
	Bản sao bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ chuyên môn
	(

	2.
	Sơ yếu lý lịch
	(

	3.
	Giấy chứng nhận sức khỏe 
	(

	4.
	Giấy xác nhận kinh nghiệm trong lĩnh vực hành nghề
	(

	5.
	02 (hai) ảnh màu 4 x 6 cm
	(


Kính đề nghị quý cơ quan xem xét và cấp chứng chỉ hành nghề cho tôi./.

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Mẫu CCHN-2
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                     ........, ngày….. tháng …. năm 20...
ĐƠN ĐỀ NGHỊ 

Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề 

Kính gửi: .....................................

Họ và tên: 


Ngày, tháng, năm sinh: 


Chỗ ở hiện nay:


Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu số:………………………………….………

Ngày cấp:……………………….Nơi cấp:…………………………………..…….

Điện thoại: ......................... Email (nếu có): 


Văn bằng chuyên môn:


Lĩnh vực đề nghị cấp hành nghề:………………………………………………….

Hành nghề tại cơ sở: ………………………………………………………………

Tôi xin gửi kèm theo đơn này bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau:

	1
	Bản sao hợp pháp chứng chỉ hành nghề đã cấp
	(

	2
	Giấy chứng nhận sức khỏe 
	(

	3
	02 (hai) ảnh màu 4 x 6 cm
	(


Kính đề nghị Quý cơ quan xem xét và cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề cho tôi./.

	
	NGƯỜI LÀM ĐƠN

(Ký và ghi rõ họ, tên)


Phụ lục 01: Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


	Đơn vị chủ quản:…………

Tên đơn vị………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề:


- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 


- Mục đích khai thác…………………………………………………………..

II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. tiểu khu …...;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp…………………………..

- Phía Nam giáp…………………………..

- Phía Tây giáp…………………………..

- Phía Đông giáp…………………………..

2. Diện tích khai thác:…………..ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh
1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..

2. Sản lượng cây đứng…

3. Tỷ lệ lợi dụng: 

4. Sản lượng khai thác.

(Kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)

IV. Sản phẩm khai thác 

- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: Số cây…….…., khối lượng ………..….m3 

+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(m3/cây/tấn).
- Chủng loại sản phẩm (đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)

(Kèm theo biểu sản phẩm khai thác)

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành

a) Chặt hạ

b) Vận xuất

c) Vận chuyển


d) Vệ sinh rừng sau khai thác


e) Thời gian hoàn thành.

VI. Kết luận, kiến nghị
Chủ rừng/đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Phụ lục 02: Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT 
ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

[

1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.…………………………


- Thời gian thực hiện…………………………………


- Địa danh khai thác: Lô…………..khoảnh…………tiểu khu………;


- Diện tích khai thác:………………..ha (nếu xác định được);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (Thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Đường kính
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a
	giổi

dầu
	45
	1,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



b) Rừng trồng:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Số cây
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4

-
	a

-

b
	Bạch đàn

Keo

-
	45

150

-
	10,5

50,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



c) Lâm sản khác: 

	TT
	Địa danh
	Loài lâm sản
	Khối lượng (m3, cây, tấn)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a

b
	Song mây

Bời lời
	1.000 cây

100 tấn

	Tổng
	
	
	
	
	


	Xác nhận (nếu có)
	Chủ rừng/đơn vị khai thác
(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


Phụ lục 03: Mẫu bản đăng ký sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT 

ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC
Kính gửi:......................................................................

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................…………

- Địa chỉ:............................................................................................................

được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của....... .......................)


Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản…
Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:....................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 

Chủ rừng (đơn vị khai thác)

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Phụ lục 02: Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT

ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC


1. Thông tin chung

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.…………………………


- Thời gian thực hiện…………………………………


- Địa danh khai thác: Lô…………..khoảnh…………tiểu khu………;


- Diện tích khai thác:………………..ha (nếu xác định được);


2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (Thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)

a) Gỗ rừng tự nhiên:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Đường kính
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a
	giổi

dầu
	45
	1,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



b) Rừng trồng:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Số cây
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4

-
	a

-

b
	Bạch đàn

Keo

-
	45

150

-
	10,5

50,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



c) Lâm sản khác: 

	TT
	Địa danh
	Loài lâm sản
	Khối lượng (m3, cây, tấn)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a

b
	Song mây

Bời lời
	1.000 cây

100 tấn

	Tổng
	
	
	
	
	


	Xác nhận (nếu có)
	Chủ rừng/đơn vị khai thác
(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


Phụ lục 03: Mẫu bản đăng ký sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT

ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC
Kính gửi:......................................................................

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................…………

- Địa chỉ:............................................................................................................

được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của....... .......................)


Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản…
Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:....................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 

Chủ rừng (đơn vị khai thác)

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Phụ lục 03: Mẫu bản đăng ký sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT

ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢN ĐĂNG KÝ KHAI THÁC
Kính gửi:......................................................................

- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.………………......................…………

- Địa chỉ:............................................................................................................

được .............................................giao quản lý, sử dụng ..............ha rừng, theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, rừng số ............ngày....... tháng....... năm.......... (hoặc Quyết định giao, cho thuê đất, rừng số...........ngày......... tháng........ năm....... của....... .......................)


Xin đăng ký khai thác.................................tại lô…………..khoảnh……tiểu khu....…; với số lượng, khối lượng gỗ, lâm sản…
Kèm theo các thành phần hồ sơ gồm:....................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


Đề nghị quý cơ quan xem xét, cho ý kiến./. 

Chủ rừng (đơn vị khai thác)

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Phụ lục 02: Mẫu bảng dự kiến sản phẩm khai thác

(Kèm theo Thông tư số 35/2011/TT-BNNPTNT

ngày 20 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và PTNT)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BẢNG DỰ KIẾN SẢN PHẨM KHAI THÁC

1. Thông tin chung
- Tên chủ rừng, hoặc đơn vị khai thác.…………………………
- Thời gian thực hiện…………………………………

- Địa danh khai thác: Lô…………..khoảnh…………tiểu khu………;

- Diện tích khai thác:………………..ha (nếu xác định được);

2. Sản phẩm đăng ký khai thác, tận thu: (Thống kê cụ thể theo từng lô, khoảnh)
a) Gỗ rừng tự nhiên:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Đường kính
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a
	giổi

dầu
	45
	1,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



b) Rừng trồng:

	TT
	Địa danh
	Loài cây
	Số cây
	Khối lượng (m3)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4

-
	a

-

b
	Bạch đàn

Keo

-
	45

150

-
	10,5

50,5

	Tổng
	
	
	
	
	
	



c) Lâm sản khác: 

	TT
	Địa danh
	Loài lâm sản
	Khối lượng (m3, cây, tấn)

	
	Tiểu khu
	Khoảnh
	Lô
	
	

	1.
	TK: 150
	K: 4
	a

b
	Song mây

Bời lời
	1.000 cây

100 tấn

	Tổng
	
	
	
	
	


	Xác nhận (nếu có)
	Chủ rừng/đơn vị khai thác
(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)


Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác
	Đơn vị chủ quản:…………

Tên đơn vị………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề

- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 


- Mục đích khai thác…………………………………………………………..

II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. tiểu khu …...;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp…………………………..

- Phía Nam giáp…………………………..

- Phía Tây giáp…………………………..

- Phía Đông giáp…………………………..

2. Diện tích khai thác:…………..ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh
1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..

2. Sản lượng cây đứng…

3. Tỷ lệ lợi dụng: 

4. Sản lượng khai thác.

(Kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)

IV. Sản phẩm khai thác
- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: Số cây…….…., khối lượng ………..….m3 

+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(m3/cây/tấn)

- Chủng loại sản phẩm (đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài).
(Kèm theo biểu sản phẩm khai thác)

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành

a) Chặt hạ

b) Vận xuất

c) Vận chuyển


d) Vệ sinh rừng sau khai thác


e) Thời gian hoàn thành.

VI. Kết luận, kiến nghị
Chủ rừng/đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác
	Đơn vị chủ quản:…………

Tên đơn vị………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề

- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 


- Mục đích khai thác…………………………………………………………..

II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. tiểu khu …...;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp…………………………..

- Phía Nam giáp…………………………..

- Phía Tây giáp…………………………..

- Phía Đông giáp…………………………..

2. Diện tích khai thác:…………..ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh
1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..

2. Sản lượng cây đứng…

3. Tỷ lệ lợi dụng: 

4. Sản lượng khai thác.

(Kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)

IV. Sản phẩm khai thác
- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: Số cây…….…., khối lượng ………..….m3 

+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(m3/cây/tấn)

- Chủng loại sản phẩm (đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)

(Kèm theo biểu sản phẩm khai thác)

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành

a) Chặt hạ

b) Vận xuất


c) Vận chuyển


d) Vệ sinh rừng sau khai thác


e) Thời gian hoàn thành.

VI. Kết luận, kiến nghị
Chủ rừng/đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
Mẫu đề cương thuyết minh thiết kế khai thác
	Đơn vị chủ quản:…………

Tên đơn vị………………..

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



ĐỀ CƯƠNG

THUYẾT MINH THIẾT KẾ KHAI THÁC

I. Đặt vấn đề:


- Tên chủ rừng (đơn vị khai thác)……………………………………………. 


- Mục đích khai thác…………………………………………………………..

II. Tình hình cơ bản khu khai thác

1. Vị trí, ranh giới khu khai thác:

a) Vị trí: Thuộc lô………………., khoảnh,……………….. tiểu khu …...;

b) Ranh giới:

- Phía Bắc giáp…………………………..

- Phía Nam giáp…………………………..

- Phía Tây giáp…………………………..

- Phía Đông giáp…………………………..

2. Diện tích khai thác:…………..ha;

3. Loại rừng đưa vào khai thác.

III. Các chỉ tiêu kỹ thuật lâm sinh
1. Tổng trữ lượng, trữ lượng bình quân…………………..………………..…..

2. Sản lượng cây đứng…

3. Tỷ lệ lợi dụng: 

4. Sản lượng khai thác.

(Kèm theo biểu tài nguyên và các chỉ tiêu lâm học)

IV. Sản phẩm khai thác: 

- Tổng sản lượng khai thác…………… (phân ra từng lô, khoảnh), cụ thể:

+ Gỗ: Số cây…….…., khối lượng ………..….m3 

+ Lâm sản ngoài gỗ……………….(m3/cây/tấn)

- Chủng loại sản phẩm (đối với gỗ phân theo từng loài, từng nhóm gỗ; đối với lâm sản ngoài gỗ phân theo từng loài)

(Kèm theo biểu sản phẩm khai thác)

V. Biện pháp khai thác, thời gian hoàn thành

a) Chặt hạ

b) Vận xuất

c) Vận chuyển


d) Vệ sinh rừng sau khai thác


e) Thời gian hoàn thành
VI. Kết luận, kiến nghị
Chủ rừng/đơn vị khai thác

(Ký tên ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)
Phụ lục 04
QUY ĐỊNH MẪU VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN LẬP, THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT, NGHIỆM THU DƯ ÁN LÂM SINH
(Ban hành kèm theo Thông tư số 69/2011/TT-BNNPTNT 
ngày 21 tháng 10 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp & PTNT)

A. TỜ TRÌNH THẨM ĐỊNH, PHÊ DUYỆT DỰ ÁN LÂM SINH
	CHỦ ĐẦU TƯ

Số:
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

……………, ngày… tháng… năm……….


TỜ TRÌNH
Thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh
Kính gửi:

Căn cứ Quyết định số 73/2010/QĐ-TTg ngày 16 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế quản lý đầu tư xây dựng công trình lâm sinh;

Các căn cứ pháp lý khác có liên quan;

Chủ đầu tư trình thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình với các nội dung chính sau:

1. Tên dự án, chủ đầu tư, hình thức đầu tư

- Tên dự án:

- Chủ đầu tư:

- Hình thức đầu tư

2. Địa điểm lập dự án

3. Mục tiêu của dự án

4. Nội dung và quy mô của dự án

5. Tổng mức đầu tư của dự án
Tổng cộng:

Trong đó:

- Chi phí xây dựng:

- Chi phí thiết bị:

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư (nếu có):

- Chi phí quản lý dự án:

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng:

- Chi phí khác:

- Chi phí dự phòng:

6. Nhu cầu vốn và tiến độ giải ngân
	STT
	Nguồn vốn cho dự án
	Tổng số
	Năm 20..
	Năm 20..
	Năm 20..

	
	Tổng nhu cầu
	
	
	
	

	
	Vốn Nhà nước
	
	
	
	

	
	Vốn liên doanh liên kết
	
	
	
	

	
	Vốn vay
	
	
	
	

	
	Vốn tự có của doanh nghiệp
	
	
	
	

	
	Vốn tự có của dân
	
	
	
	

	
	Nguồn vốn khác
	
	
	
	


7. Hình thức thực hiện dự án
8. Lực lượng tham gia thực hiện dự án
9. Hình thức quản lý dự án
10. Thời gian thực hiện dự án
11. Tiến độ thực hiện
	STT
	Nội dung hoạt động của dự án
	Đơn vị tính
	Năm 20..
	Năm 20..
	Năm 20..

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


12. Các nội dung khác
Chủ đầu tư trình... thẩm định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình lâm sinh./.

 

	 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:
	Chủ đầu tư
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ TRỒNG RỪNG

(Mẫu ban hành kèm theo Thông tư Liên tịch số 03/2012/TTLT-BKHĐT-BNNPTNT-BTC ngày 05/6/2012)

Kính gửi: Ban Quản lý dự án hỗ trợ trồng rừng sản xuất....

Họ và tên (chủ hộ có đất xin hỗ trợ đầu tư trồng rừng) ………………………..……

Năm sinh:…... số CMND: …………. ngày cấp
/     /
      nơi cấp……………..

Họ và tên vợ hoặc chồng: ………………………………………………………….…

Năm sinh: ……. số CMND: ………. ngày cấp
/     /         nơi cấp……………….
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………..

Sau khi nghiên cứu Quyết định số 147/2007/QĐ-TTg ngày 10 tháng 9 năm 2007 và Quyết định số 66/2011/QĐ-TTg ngày 09/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách phát triển rừng sản xuất tôi có nhu cầu trồng rừng sản xuất trên đất đã lâm nghiệp được quy hoạch là đất trồng rừng sản xuất của gia đình.

Diện tích: ………. (ha), dự kiến xin hỗ trợ trồng ………… (ha); loài cây trồng (dự kiến)………………


Tại khu vực ……….. Lô: …….. Khoảnh ……….. Tiểu khu ………………

Đất thuộc thôn ……. xã ………. huyện …………… tỉnh
……………………

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: 
(nếu chưa có GCNQSDĐ ghi chưa và đề nghị được cấp).
Tôi xin chịu trách nhiệm
trước pháp luật về những nội dung đã nêu trong đơn, đề nghị Ban Quản lý dự án …………………………………………… xem xét hỗ trợ để tôi trồng rừng trên thửa đất đó.

Về cây giống: (Tự chuẩn bị hay yêu cầu BQLDA chuẩn bị theo giá quy định của UBND tỉnh).
Khi được hỗ trợ tôi xin chịu trách nhiệm thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của người nhận hỗ trợ đầu tư (người trồng rừng) theo quy định, tôi phải tự trồng lại rừng nếu cây trồng bị chết hoặc bị phá./.
	
	Ngày ……. tháng ….. năm .........
Người làm đơn 
(Ký và ghi rõ họ tên)


Phụ lục II

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   ………, ngày……tháng…….năm …

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP/CẤP LẠI 

GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM 

Kính gửi: (Tên cơ quan kiểm tra)

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh: …………………………………………………

………………………………………………………………………………………

2. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh: ……………………………………………... 

………………………………………………………………………………………

3. Điện thoại ……..………..Fax …..…………….. Email……………....………….........

4. Giấy đăng ký kinh doanh hoặc Quyết định thành lập: …………………………………

5. Mặt hàng sản xuất, kinh doanh:


Đề nghị …………..(tên cơ quan kiểm tra)……….. cấp/cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho cơ sở. 


Lý do cấp lại: …………………………………………………………………..

Đại diện cơ sở

(Ký tên, đóng dấu)

Hồ sơ gửi kèm:

-

-

-

…

Phụ lục III

BẢN THUYẾT MINH CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ, 
DỤNG CỤ BẢO ĐẢM ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2013/TT-BNNPTNT ngày 04/01/2013

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011 quy định việc kiểm tra, đánh giá cơ sở sản xuất kinh doanh vật tư nông nghiệp và sản phẩm nông lâm thủy sản và thay thế một số biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 53/2011/TT-BNNPTNT ngày 02/8/2011 sửa đổi, bổ sung Thông tư số 14/2011/TT-BNNPTNT ngày 29/3/2011)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                                                                                   ………, ngày……tháng…….năm …

BẢN THUYẾT MINH

Cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm

I- THÔNG TIN CHUNG

1. Tên cơ sở sản xuất, kinh doanh:  …………………………………………………

2. Địa chỉ: ……………………………………………………………………………

3. Điện thoại:  …………….. Fax:  ……………….. Email: ………………………..

4. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

DN Nhà nước
 

(
DN 100% vốn nước ngoài  
(   

DN liên doanh với nước ngoài  
(   
DN cổ phần 



( 

DN tư nhân 



( 
Khác (  …………………….







(Ghi rõ loại hình)

5. Năm bắt đầu hoạt động: …………………………………………………………..

6. Số đăng ký, ngày cấp, cơ quan cấp đăng ký kinh doanh: …………………………

7. Công suất thiết kế: …………………………………………………………………

8. Sản lượng sản xuất, kinh doanh (thống kê 3 năm trở lại đây): ……………………

9. Thị trường tiêu thụ chính: ………………………………………………………….

II. MÔ TẢ VỀ SẢN PHẨM

	TT
	Tên sản phẩm sản xuất, kinh doanh
	Nguyên liệu/sản phẩm chính đưa vào sản xuất, kinh doanh
	Cách thức đóng gói

và thông tin ghi trên bao bì

	
	
	Tên nguyên liệu/ sản phẩm
	Nguồn gốc/ 

xuất xứ
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


III. TÓM TẮT HIỆN TRẠNG ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH
1. Nhà xưởng, trang thiết bị

- Tổng diện tích các khu vực sản xuất, kinh doanh………..  m2 , trong đó:

+ Khu vực tiếp nhận nguyên liệu/sản phẩm:  ……………   m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh:   ….……………………   m2

+ Khu vực đóng gói thành phẩm:   ……………………….   m2

+ Khu vực/kho bảo quản thành phẩm:   ………………….  m2

+ Khu vực sản xuất, kinh doanh khác:   …….……………   m2

- Sơ đồ bố trí mặt bằng sản xuất, kinh doanh:

2. Trang thiết bị chính:

	Tên thiết bị
	Số lượng
	Nước sản xuất
	Tổng công suất
	Năm bắt đầu

sử dụng

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


3. Hệ thống phụ trợ

- Nguồn nước đang sử dụng:


Nước máy công cộng      □                 
Nước giếng khoan  
□

Hệ thống xử lý:       Có    □                      Không


□

Phương pháp xử lý: ……………………………………………

- Nguồn nước đá sử dụng (nếu có sử dụng):


Tự sản xuất
□



Mua ngoài    □

Phương pháp kiểm soát chất lượng nước đá: ……………………………..

4. Hệ thống xử lý chất thải

Cách thức thu gom, vận chuyển, xử lý:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

5. Người sản xuất, kinh doanh:

- Tổng số: ………………. người, trong đó:


+ Lao động trực tiếp: …………….người.


+ Lao động gián tiếp: …………… người.

- Kiểm tra sức khỏe người trực tiếp sản xuất, kinh doanh:

- Tập huấn kiến thức về ATTP:

6. Vệ sinh nhà xưởng, trang thiết bị… 

- Tần suất làm vệ sinh:

- Nhân công làm vệ sinh: ……… người; trong đó …….. của cơ sở và ……… đi thuê ngoài.

7. Danh mục các loại hóa chất, phụ gia/chất bổ sung, chất tẩy rửa - khử trùng sử dụng:

	Tên hóa chất
	Thành phần chính
	Nước sản xuất
	Mục đích

sử dụng
	Nồng độ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


8. Hệ thống quản lý chất lượng đang áp dụng (HACCP, ISO,….)

9. Phòng kiểm nghiệm

 - Của cơ sở  □

Các chỉ tiêu PKN của cơ sở có thể phân tích: ……………

…………………………………………………………………………………………    

- Thuê ngoài
□

Tên những PKN gửi phân tích: ………………………….

………………………………………………………………………………………… 

10. Những thông tin khác
Chúng tôi cam kết các thông tin nêu trên là đúng sự thật./. 

	
	ĐẠI DIỆN CƠ SỞ

(Ký tên, đóng dấu)


Dấu 


của cơ quan kiểm dịch động vật








Dấu 


của cơ quan kiểm dịch động vật








Dấu 


của cơ quan kiểm dịch động vật





Dấu 


của cơ quan thú ý








Dấu 


của cơ quan kiểm dịch động vật





Dấu 


của cơ quan kiểm dịch động vật





























